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STT Tên đơn vị Số phiếu điều tra 

I Các sở 600 

1 Sở Xây dựng 15 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 15 

3 Sở Lao động, thương binh và Xã hội 15 

4 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 20 

5 Sở Tài chính 20 

6 Sở Công thương 30 

7 Sở Khoa học và Công nghệ 30 

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 

9 Sở Giáo dục và Đào tạo 35 

10 Sở Nội vụ 45 

11 Sở Y tế 45 

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 60 

13 Sở Tư pháp 70 

14 Sở Tài nguyên và Môi trường 80 

15 Sở Giao thông vận tải 90 

II Các huyện, thành phố 1120 

Huyện 

Nậm 

Nhùn 

Tổng 140 

Huyện 50 

Thị trấn Nậm Nhùn 30 

Xã Hua Bum 30 

Xã Lê Lợi 30 

Thành 

phố Lai 

Châu 

Tổng 140 

Thành phố 50 

Phường Tân Phong 30 

Phường Quyết Thắng 30 

Phường Quyết Tiến 30 

Huyện 

Tân 

Uyên 

Tổng 140 

Huyện 50 

Thị trấn Tân Uyên 30 

Xã Mường Khoa 30 

Xã Hố Mít 30 

Huyện 

Than 

Uyên 

Tổng 140 

Huyện 50 

Thị trấn Than Uyên 30 

Xã Mường Cang 30 

Xã Hua Nà 30 
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Huyện 

Sìn Hồ 

Tổng 140 

Huyện 50 

Thị trấn Sìn Hồ 30 

Xã Nậm Hăn 30 

Xã Căn Co 30 

Huyện 

Phong 

Thổ 

Tổng 140 

Huyện 50 

Thị trấn Phong Thổ 30 

Xã Bản Lang 30 

Xã Hoang Thèn 30 

Huyện 

Tam 

Đường 

Tổng 140 

Huyện 50 

Thị trấn Tam Đường 30 

Xã Bản Giang 30 

Xã Bản Bo 30 

Huyện 

Mường 

Tè 

Tổng 140 

Huyện 50 

Thị trấn Mường Tè 30 

Xã Ka Lăng 30 

Xã Bum Nưa 30 

TỔNG I + II 1720 

 
 


